
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Lộ Cống Cà Mau - Ô Rô - Cầu số 3 Quốc Lộ 63 Ranh phường Tân Xuyên 500

2 Quốc lộ 63 Cầu số 2 Cách cầu số 3: 300m 700

3 nt Cách cầu số 3: 300m Cầu số 3 1,000

4 Kênh xáng Phụng Hiệp Ranh phường Tân Thành Ranh tỉnh Bạc Liêu 450

5 Kênh xáng Cái Nhúc Ranh Phường Tân Thành Tắc Vân (Đi qua ấp Bình Định) 400

6 Quốc lộ 1A Ranh tỉnh Bạc Liêu Hết chùa Hưng Vân Tự 1,300

7 nt Hết chùa Hưng Vân Tự Phía Đông nhà thờ Tin Lành 3,000

8 nt Phía Đông nhà thờ Tin Lành Hết ranh cổng Phân Viện 4,500

9 nt Hết ranh cổng Phân Viện Xưởng X 195 Quân đội 3,200

10 nt Xưởng X 195 Quân đội Ranh xã Định Bình 3,000

11 nt Ranh xã Định Bình
Hết kho xăng Công ty cổ phần Du lịch - 

Dịch vụ Minh Hải
2,000

12 nt
Hết kho xăng Công ty cổ phần Du lịch - 

Dịch vụ Minh Hải
Hết Nhà máy Nhiệt điện 1,600

13 nt Hết Nhà máy Nhiệt điện Ranh phường 6 2,000

14 Quản lộ Phụng Hiệp Ranh phường Tân Thành Ranh tỉnh Bạc Liêu 400

15 Nguyễn Tất Thành Cống Hội đồng Nguyên Đường vào UBND xã Lý Văn Lâm 8,000

16 nt Đường vào UBND xã Lý Văn Lâm Đường vào Đình Thạnh Phú 6,000

17 nt Đường vào Đình Thạnh Phú Cống Bà Điều 4,000

18 nt Cống Bà Điều Cầu Lương Thế Trân 3,000
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tuyến lộ, khu vực

Giá đất 

năm 2012

19 Đường vào UBND xã Lý Văn Lâm Nguyễn Tất Thành Kênh Rạch Rập 600

20 Đường kênh Rạch Rập (phía Đông) Ranh xã Lý Văn Lâm Kênh xáng Lương Thế Trân 400

21 Đường kênh Rạch Rập (phía Tây) Ranh xã Lý Văn Lâm Kênh xáng Lương Thế Trân 400

22 Lê Hồng Phong Giáp ranh phường 8 Sông Gành Hào 3,800

23 Đường Cà Mau - Hòa Thành Ranh phường 7 Cống Hòa Thành 1,200

24 nt Cống Hòa Thành UBND xã Hòa Thành 500

25 nt
UBND xã Hòa Tân 

(Cầu Hòa Tân - Hòa Thành) 
Kênh Đề Me 450

26 Tuyến lộ dọc Kênh Đề Me Kênh Đề Me Ranh xã Định Bình 350

27 420

28 Đường vào xã Định Bình Kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu Ngã tư UBND xã Định Bình 350

29 Tuyến Ô tô về trung tâm xã Định Bình Ngã tư UBND xã Định Bình Giáp xã Hoà Tân (Cầu Tám Luyến) 350

30 Đường Cà Mau - Hòa Thành mới
Ngã ba nối với đường Cà Mau - Hoà 

Thành
Bến phà đi Đầm Dơi 600

31 nt Bến phà đi Đầm Dơi Cầu Cái Su 400

32 Lộ Cây Dương
Cầu Cái Su (Đi qua ấp Bình Thành, xã 

Định Bình)
Ấp 4, xã Tắc Vân 350

33 Lộ GTNT
UBND xã Hòa Thành 

(Giáp đường Cà Mau - Hòa Thành)
Cống Xã Đạt 350

300

200

Đường lộ tẻ đi vào xóm Gò Muồng thuộc ấp 3, xã Tắc Vân (Cạnh Tổng kho xăng dầu, hiện trạng lộ tráng xi măng rộng 2m), 

đoạn Quốc lộ 1A - Cầu Trắng, có độ dài 500m

Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng
Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

Thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ
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